
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn Chương trình đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2022 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ 

chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường theo 

Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung 

sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 

15/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg 

ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi 

mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh 

tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

(viết tắt Đề án 996) nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đổi mới hoạt động đo lường nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 

giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với quy định của 

Luật Đo lường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu 

dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. 

- Nội dung báo cáo phải bám sát thực tế, sinh động, dễ hiểu và thực hiện. 

II. Nội dung cụ thể: 

1. Tên khóa tập huấn: 

Tập huấn Chương trình đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

2. Nội dung tập huấn:  

- Phổ biến các nội dung thuộc Đề án 996 và các văn bản triển khai thực 

hiện. 

- Phổ biến Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ 
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tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ 

trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 

giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

- Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo 

lường tại doanh nghiệp. 

3. Thành phần tham dự:  

- Đại diện các Sở, ngành có liên quan; 

- Đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố. 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.  

Số lượng đại biểu dự kiến: 100 người (Danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo).  

4. Đơn vị phối hợp: 

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (thuộc Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 

5. Thời gian, địa điểm dự kiến:  

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 17/6/2022.  

- Địa điểm: Khách sạn Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi.  

III. Kinh phí thực hiện: 

- Tổng kinh phí dự kiến là: 27.400.000 đồng (Hai mươi bảy triệu bốn trăm 

ngàn đồng). 

- Nguồn kinh phí thực hiện theo Quyết định số 346/QĐ-SKHCN ngày 

30/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

(Dự toán kinh phí tại Phụ lục 2 kèm theo). 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 

Chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch này với các nhiệm vụ cụ 

thể như sau: 

- Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng; 

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, giấy mời, liên hệ báo cáo viên; 

- Phối hợp Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ thực hiện 

công tác thông tin tuyên truyền. 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp: 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong công 

tác phát hành giấy mời, đón tiếp, phát tài liệu, chuẩn bị nước uống, giữa giờ,… 

- Bố trí kinh phí để tổ chức lớp tập huấn theo đúng quy định. 
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3. Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ: 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đăng tải 

nội dung tài liệu tập huấn lên Website thành phần của Sở. 

- Cử viên chức tham dự, đưa tin kịp thời về công tác đào tạo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khóa tập huấn “Chương trình đảm bảo đo 

lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi”. Yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt các 

nội dung của Kế hoạch./. 

Nơi nhận: 
- GĐ, PGĐ (Hòa); 

- TT ƯD&DVKHCN; 

- Phòng HCTH; 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Công Hòa 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH 
Mời tham dự lớp tập huấn Chương trình đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

(ban hành kèm theo Kế hoạch số:       /KH-SKHCN ngày 31/5/2022  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

STT Cơ quan/Doanh nghiệp Địa chỉ 

1 Sở Công Thương 
58 Phạm Văn Đồng, TP Quảng 

Ngãi 

2 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 118 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

4 Sở Y tế 19 Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi 

5 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng 

Ngãi 
210 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi 

6 Liên minh HTX Quảng Ngãi 
202 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng 

Ngãi 

7 Phòng Kinh tế TP Quảng Ngãi 
264 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng 

Ngãi 

8 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lý 

Sơn 
Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn 

9 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bình 

Sơn 
Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 

10 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn 

Tịnh 
Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh 

11 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn 

Tây 
Xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây 

12 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sơn 

Hà 
TDP Hàng Gòn, huyện Sơn Hà 

13 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tư 

Nghĩa 

TDP 2, Thị trấn La Hà, huyện Tư 

Nghĩa 

14 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nghĩa 

Hành 

Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa 

Hành 

15 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Minh 

Long 

Thôn 3, Xã Long Hiệp, huyện Minh 

Long 

16 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mộ 

Đức 
Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức 



5  

17 Phòng Kinh tế thị xã Đức Phổ 
TDP 2, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức 

Phổ 

18 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ba 

Tơ 
Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 

19 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tây 

Trà 
Xã Trà Phong, huyện Tây Trà 

20 
Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu 

Bình Sơn 
208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

21 
Công ty TNHH Công nghiệp nặng 

Doosan Việt Nam 

KKT Dung Quất- Xã Bình Thuận - 

Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi 

22 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 
02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng 

Ngãi 

23 Nhà máy Bánh kẹo Biscafun 
02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng 

Ngãi 

24 Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích 
02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng 

Ngãi 

25 Nhà máy sữa Đậu nành Vinasoy 
02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng 

Ngãi 

26 Nhà máy Nha 
02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng 

Ngãi 

27 Nhà máy Bia Dung Quất 
02 Nguyễn Chí Thanh, TP Quảng 

Ngãi 

28 
Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng 

Ngãi 

 

KCN Quảng Phú, TP Quảng Ngãi 

 

29 
Công ty CP Nông sản Thực phẩm 

Quảng Ngãi  
48 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi 

30 Công ty Điện lực Quảng Ngãi 243 Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 

31 
Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí 

PTSC Quảng Ngãi 

Lô 4H Tôn Đức Thắng, Phường Lê 

Hồng Phong, TP Quảng Ngãi 

32 
Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An 

Ngãi 
06 Nguyễn Thụy, TPQN 

33 Công ty CP Hóa Chất Quảng Ngãi 307 Hùng Vương, TPQN 

34 
Công ty CP Cấp Thoát nước và Xây 

dựng Quảng Ngãi 
17 Phan Chu Trinh, TPQN 
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35 
Công ty TNHH MTV Thủy sản 

Phương Thảo 
Lô L4 KCN Quảng Phú, TPQN 

36 
Công ty TNHH TM và DV CB Thủy 

sản Hưng Phong 
Lô 13D KCN QP, TPQN 

37 
Công ty TNHH Chế biến  Thủy sản 

Hải Bình Phong 
Lô L6 KCN Quảng Phú, TPQN 

38 Công ty TNHH Hải sản Nghi Bông Lô L5 KCN Quảng Phú, TPQN 

39 Công ty TNHH Bao bì Tịnh Tiến Lô L9-1 KCN Quảng Phú, TPQN 

40 
Công ty CP Phân hữu cơ Humic 

Quảng Ngãi 
Tổ 23 P. Quảng Phú, TPQN 

41 
Công ty TNHH Chế biến  Thủy sản 

Tấn Thành 
Lô L25 KCN Quảng Phú, TPQN 

42 
Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản 

Hải Phú 
KCN Quảng Phú, TPQN 

43 
Công ty TNHH Chế biến  Thủy sản 

Việt Vương 

Lô L24 Đường số 2, KCN Quảng 

Phú, TPQN 

44 
Công ty CP sản xuất KD bao bì Việt 

Hưng 
KCN Quảng Phú, TPQN 

45 
Công ty TNHH Thủy sản Phùng 

Hưng 
Lô L6 KCN Quảng Phú, TPQN 

46 
Công ty TNHH MTV Thủy sản Bảo 

Nguyên 
Lô L25 KCN Quảng Phú, TPQN 

47 Công ty TNHH Đại Dương Xanh KCN Quảng Phú, TPQN 

48 
Công ty TNHH MTV  Phân bón Hưng 

Định 
KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh 

49 Công ty TNHH Anh Vũ 138 Nguyễn Nghiêm, TPQN 

50 
Công ty TNHH Tuyến Sương 

 
TDP 3, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa 

51 Công ty TNHH TM DV Tiến Phát 
Lô C03-08 KCN Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh 

52 
Xí nghiệp nhiên liệu Dầu khí Quảng 

Ngãi 

KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh 

53 Công ty CP Dầu khí Quảng Ngãi 
E1, Tôn Đức Thắng, P. Trần Phú, 

TPQN 
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54 
Công ty CP KD Khí Miền Nam-Chi 

nhánh Miền trung 

KCN phía đông Dung Quất, xã Bình 

Thuận, huyện Bình Sơn 

55 
Chi nhánh Miền Trung-Công ty CP và 

phân phối gas Thành Tài 

Lô 4, PKCN Sài Gòn-Dung Quất, xã 

Bình Thạnh, huyện Bình Sơn 

56 

Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt 

Nam-Công ty CP-Kho LPG Dung 

Quất 

KCN Dung Quất, xã Bình Thuận, 

huyện Bình Sơn 

57 
Công ty TNHH MTV Thủy sản Thanh 

Mai 

Thôn Thạch By, xã Phổ Thạnh, 

huyện Đức Phổ 

58 
Công ty TNHH MTV Thủy sản 

Nguyên Đại 

Cụm CN Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, 

huyện Đức Phổ 

59 
Công ty  CP ống thép Hòa Phát Dung 

Quất 

KKT Dung Quất, Bình Đông, Bình 

Sơn 

60 Công ty CP Vinaconex Dung Quất Thôn Tân An, xã Bình Trị, Bình Sơn 

61 Công ty SX-TM-DV Tam Minh 
Lô 19-20 Phân KCN Sài Gòn-Dung 

Quất, Bình Thạnh, Bình Sơn 

62 
Công ty TNHH Hào Hưng Quảng 

Ngãi 
Tuyết Diêm 3, Bình Thuận, Bình Sơn 

63 

Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng 

Ngãi-Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Thí nghiệm điện Miền Trung 

Tổ 9, P.Quảng Phú, TPQN 

64 
Công ty CP đầu tư Hưng Phú Thịnh 

Lô C6-KCN Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh 

65 
Công ty TNHH SX và TM Thu Ba 187 Nguyễn Nghiêm, TPQN 

66 
Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Quảng Ngãi 
122 Đinh Tiên Hoàng, TPQN 

67 
Công ty CP xăng dầu dầu khí PVOIL 

Miền Trung Quảng Ngãi 
92-94 Lê Trung Đình, TPQN 

68 
DNTN Thương mại - Vận Tải Đại 

Thành 

Khối 1, TT Sông Vệ, huyện Tư 

Nghĩa 

69 
Công ty Cp XD Thương mại Sông Trà 

Quảng Ngãi 
629 Quang Trung, TPQN 

70 Công ty TNHH TM-VT-XD Vạn Lợi 
251 Phạm Văn Đồng, TT Châu Ổ, 

Bình Sơn 

71 
Công ty CP Hưng Phú 

Lô C6-2 đường số 5, KCN Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh 
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72 Công ty  CP thép Hòa Phát Dung 

Quất 

KKT Dung Quất, Bình Đông, Bình 

Sơn 

73 
Công ty  CP Tôn Hòa Phát Dung Quất 

KKT Dung Quất, Bình Đông, Bình 

Sơn 

74 Công ty  CP Hợp kim sắt Hòa Phát 

Dung Quất 

KKT Dung Quất, Bình Đông, Bình 

Sơn 

75 Công ty TNHH MTV DV&TM Châu 

Hân 

Lô A9B Cụm CN La Hà, huyện Tư 

Nghĩa 

76 
Công ty CP TMTH Quảng Ngãi 451 Quang Trung, TPQN 

77 
DNTN XD Nhiên Phường Xã An Hải, huyện Lý Sơn 

78 
Công ty CP TM Thủy sản Sa Huỳnh 

162 Đường 30/4, phường Nghĩa 

Chánh,  TPQN 

79 Công ty  TNHH chế biến thủy  hải sản 

Bình Dung 

Lô 6A Khu Công nghiệp Quảng Phú, 

TPQN 

80 

Công ty  TNHH TEN TRAI 

Lô L1- Nguyễn Trường Tộ, khu công 

nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng 

Phú, Thành phố Quảng Ngãi, 

81 
Công ty TNHH hai thành viên 

GALLANT DACHAN SEAFOOD 

Lô L14- khu công nghiệp Quảng Phú, 

Phường Quảng Phú, Thành phố 

Quảng Ngãi, 

82 
Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và 

sản xuất vật liệu xây dựng Dung Quất 

Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, 

Huyện Bình Sơn, 

83 
Trung tâm Ứng dụng và DV KHCN 

Quảng Ngãi 
202 Trường Chinh, TPQN 

84 Trung tâm Kỹ thuật Quan Trắc môi 

trường Dung Quất 

Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình 

Trị, Bình Sơn 

85 
Trung Tâm Trắc Địa Và Quan Trắc 

Môi Trường 
140 Lê Lợi – Thành phố Quảng Ngãi 

86 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi 
978B Quang Trung, TP. Quảng Ngãi 

87 Công ty Cổ Phần Long Sơn Quảng 

Ngãi 

Cảng Hào Hưng, Thôn Tuyết Diêm 3, 

Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn 

88 Công ty CP Đầu tư dịch vụ tổng hợp 

Phan Vũ 

Thôn Tuyết Diêm 3, Xã Bình Thuận, 

Huyện Bình Sơn 

89 Công ty TNHH SX TM DV Vạn 

Tường 

Thôn Vạn Tường, Xã Bình Hải, 

Huyện Bình Sơn 
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90 
Công ty CP xi măng Miền Trung 

Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện 

Bình Sơn 

91 
Công ty TNHH Thụy Trâm 161 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng 

92 Công ty TNHH Khoa học và Công 

nghệ Nông Tín 
289 Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi 

93 
Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp 

TBT 
135 Chu Văn An, TP Quảng Ngãi 

94 
Công Ty TNHH URC Central 

Số 8 VSIP Quảng Ngãi, đường 4A – 

Xã Tịnh Phong – Huyện Sơn Tịnh 

95 Công ty TNHH Hải Anh 
KCN Quảng Phú, P. Quảng Phú, 

TPQN 

96 

Chi Nhánh Công ty TNHH Thanh 

An 

 

Lô L5, đường số 3, Khu công nghiệp 

Quảng Phú, Phường Quảng Phú, 

Thành phố Quảng Ngãi 

 

97 
Công ty CP Nông Lâm Sản xuất khẩu 

Quảng Ngãi 

1080 Quang Trung, Phường Chánh 

Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, 

98 
Công ty TNHH Nhất Hưng Quảng 

Ngãi 
Trà Bình, Trà Bồng, Quảng Ngãi 

99 
Công ty TNHH Chế biến Trường 

Thịnh 

Lô 16, đường số 2, Khu công nghiệp 

Quảng Phú, Phường Quảng Phú, 

Thành phố Quảng Ngãi 

100 
Công ty TNHH Lâm sản Khánh Duy 

Ba Tơ 

Thôn Trường An, Xã Ba Động, 

Huyện Ba Tơ 

101 
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Hoàng Rin 

Lô số 10, 2, đường số 7, Khu công 

nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng 

Phú, Thành phố Quảng Ngãi 

102 Công ty TNHH MTV Việt Đức 

Lô G6 cụm CN Quán Lát, xã Đức 

Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 

103 
Công ty TNHH Môi trường Nông 

nghiệp An Phát 

Thôn An Hợp Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, 

huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

104 Công ty Cổ phần VCTT 

Cụm CN-LN Đồng Dinh, Thị Trấn 

Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

105 
Công ty TNHH MTV Công nghệ cao 

Huy Long 

144 Nguyễn Chí Thanh, phường 

Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

106 
Công ty Cổ phần Tân Mai Miền 

Trung 

Thôn Long Xuân, Bình Long, Bình 

Sơn 
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107 
Công ty TNHH Giấy Phú Mỹ Quảng 

Ngãi 

Lô L7 Cụm CNLN Bình Nguyên, 

Bình Sơn 

108 
Công ty TNHH thương mại và xây 

dựng  Tây Nguyên 

Thôn Cộng Hòa 2, Xã Tịnh Ấn Tây, 

Thành phố Quảng Ngãi, 



 

Phụ lục 2 
DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Lớp tập huấn Chương trình đảm bảo đo lường hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SKHCN ngày 31/5/2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Nội dung Kinh phí 

Thành tiền 

(triệu 

đồng) 

Ghi chú 

1 
Bồi dưỡng chuyên 

gia báo cáo  

0,9 triệu/buổi x 02 

người 
1,8 

Nghị quyết 

04/2019/NQ-HĐND 

2 
Chi phí đi lại cho 

chuyên gia  

4,5 triệu/ người x 02 

người 
9 

Theo thực tế 

3 

Đưa đón giảng viên 

từ sân bay về QN và 

ngược lại 

1 triệu/đợt x 1 đợt 
1 

Theo thực tế 

4 
Thuê phòng nghỉ cho 

chuyên gia 

0,6 triệu/đêm x 2 

phòng x 2 đêm 
2,4 

Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND 

5 Phụ cấp lưu trú 
0,2 triệu/người/ngày x 

3 ngày x 02 người 
1,2 

Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND 

6 Thuê hội trường 
5 triệu/ngày x 01 ngày 

5 
Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND 

7 
Photo + đóng tập tài 

liệu 

0,03 triệu/tập x 100 tập  
3 

Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND 

8 
Nước uống cho đại 

biểu 

0,04 triệu/người/ngày x 

100 người x 01 ngày 
4 

Nghị quyết 

46/2017/NQ-HĐND 

 Tổng cộng  27,4  
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